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1 Hệ thống Xq chụp cắt lớp vi tính
(CTScanner) 16 lát cắt MX16-Silce Philips Hệ thống MX16 Philips Trung Quốc 2016 2016 1 Hư hỏng

2 Máy chụp Xquang nhũ kỹ thuật số
MammoDiagno Philips Hệ thống MammoDiagno Philips Ger 2014 2014 1 Hư hỏng

3 Bộ dụng cụ đại PT Medin/Sec bộ CH Séc 2012 2012 1 Hư hỏng

4 Bộ đèn soi đồng tử WelchAllyn dùng điện
TF-12 Bộ TF-12 Mỹ WelchAllyn 2015 2015 1 Hư hỏng

5 Máy tiệt trùng cho phòng mổ( máy phun
sương khử trùng) cái Pháp 2009 2009 1 Hư hỏng

6 Máy phân tích nước tiểu tự động Statu XN Cái Mỹ 2006 2006 1 Hư hỏng

7 Máy phân tích nước tiểu Bộ Clinitek Status Mỹ Siemen 2010 2010 1 Hư hỏng

8 Máy monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số
SureSings VM8 Chiếc VM8 Mỹ Philips 2015 2015 1 Hư hỏng

9 Máy giặt vắt công nghiệp UC80 cái UC80 Mỹ Unimax 2008 2008 1 Hư hỏng
10 Bơm tiêm điện TE-331 cái TE-331 Nhật bản Terumo 2009 2009 1 Hư hỏng
11 Bơm tiêm điện TE-331 cái TE-331 Nhật bản Terumo 2009 2009 1 Hư hỏng
12 Bơm tiêm điện TE-331 cái TE-331 Nhật bản Terumo 2009 2009 1 Hư hỏng
13 Máy bơm tiêm TE S3700 Terumo Cái TE S3700 Nhật bản Terumo 2015 2015 1 Hư hỏng
14 Máy bơm tiêm TE S3700 Terumo Cái TE S3700 Nhật bản Terumo 2015 2015 1 Hư hỏng
15 Máy bơm tiêm TE S3700 Terumo Cái TE S3700 Nhật bản Terumo 2015 2016 1 Hư hỏng
16 Máy bơm tiêm TE S3700 Terumo Cái TE S3700 Nhật bản Terumo 2015 2016 1 Hư hỏng
17 Máy bơm tiêm TE S3700 Terumo Cái TE S3700 Nhật bản Terumo 2015 2016 1 Hư hỏng
18 Máy bơm tiêm TE S3700 Terumo Cái TE S3700 Nhật bản Terumo 2015 2016 1 Hư hỏng
19 Máy bơm tiêm TE S3700 Terumo Cái TE S3700 Nhật bản Terumo 2015 2016 1 Hư hỏng
20 Máy bơm tiêm TE S3700 Terumo Cái TE S3700 Nhật bản Terumo 2015 2016 1 Hư hỏng

21 Máy nước rửa tay cho phẫu thuật viên ( Bồn
rửa tay vô trùng) cái Pháp 2009 2009 1 Hư hỏng

22 Máy nước rửa tay cho phẫu thuật viên ( Bồn
rửa tay vô trùng) cái Pháp 2009 2009 1 Hư hỏng

23 Lồng ấp trẻ sơ sinh cái Incui Atom Nhật bản Atom 2004 2004 1 Hư hỏng
24 Lồng ấp trẻ sơ sinh Cái Care Plus 2000 2015 2015 1 Hư hỏng
25 Lồng ấp trẻ sơ sinh Rabee Incui Atom Cái Incui Atom Nhật bản Atom 2015 2016 1 Hư hỏng
26 Lồng ấp trẻ sơ sinh Rabee Incui Atom Cái Incui Atom Nhật bản Atom 2015 2016 1 Hư hỏng
27 Máy điện tim 6 cần ECG 1250K Bộ ECG 1250K Nhật bản Nihon Kohden 2016 2016 1 Hư hỏng
28 Máy điện tim 3 cần ECG-1150 Bộ ECG-1150 Nhật bản Nihon Kohden 2016 2016 1 Hư hỏng
29 Máy điện tim 3 cần ECG 1150 Bộ ECG-1150 Nhật bản Nihon Kohden 2014 2014 1 Hư hỏng

30 Máy đo huyết áp tự động AC-05P Suzuken Cái AC-05P Nhật Bản Suzuken 2016 2017 1 Hư hỏng

31 Máy đo huyết áp tự động AC-05P Suzuken Cái AC-05P Nhật Bản Suzuken 2016 2017 1 Hư hỏng

32 Máy holter điện tim và huyết áp
Cubeholter/various Cardioline SpA Bộ Cardioline Italy Cardioline 2014 2014 1 Hư hỏng

33 Máy hút dịch thomas cái Nhật bản 2007 2007 1 Hư hỏng
34 Máy hút dịch-ModelTAF-5000FD cái Nhật bản 2007 2007 1 Hư hỏng
35 Máy in phim khô Trimax TX55 Cái TX55 Trung Quốc Carestream 2015 2016 1 Hư hỏng
36 Máy ly tâm Hettich EBA 20 Bộ EBA 20 Đức Hettich 2008 2008 1 Hư hỏng

37 Máy nén ép liên tục & ngắt quãng Medomer
DM-5000 cái DM-5000 Nhật bản Medomer 2013 2013 1 Hư hỏng

38 Tủ sấy UN55 Memmert Cái Đức Memmert 2015 2016 1 Hư hỏng
39 Nồi hấp tiệt trùng SA-232 Sturdy 16 Lít Cái SA-232 Đài Loan Sturdy 2015 2016 1 Hư hỏng
40 Máy giặt LG WF-D2017HD cái WF-D2017HD Hàn Quốc LG 2015 2016 1 Hư hỏng

41 Máy đọc chỉ thị sinh học 290 cái Mỹ 2013 2013 1 Hư hỏng

42 Máy sấy quần áo EDV114UW Electrolux cái  EDV114UW Thái lan Electrolux 2015 2016 1 Hư hỏng
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43 Máy là đồ vải loại rulô CM-2650 E Domus cái CM-2650 Tây ban nha Domus 2016 2016 1 Hư hỏng

44 Máy siêu âm tại giường MYSONO U6
Samsung Medison Máy MYSONO U6 Hàn Quốc Samsung Medison 2016 2016 1 Hư hỏng

45 Máy tạo nhịp tim tạm thời 1 buồng 5391
Medtronic Máy 5391 Đức Medtronic 2016 2016 1 Hư hỏng

46 Máy tạo nhịp tim tạm thời 2 buồng 5392
Medtronic Máy 5392 Mỹ Medtronic 2016 2016 1 Hư hỏng

47 Máy tạo Ô xy Oxyfort Tatung Cái Đài loan Tatung 2015 2016 1 Hư hỏng

48 Máy chạy thận nhân tạo cá nhân DIALOG+
B.BRAUN Máy DIALOG+ CH Liên Bang ĐứcB.BRAUN 2010 2023 1 Hư hỏng

49 Máy thở chức năng cao có mô ni tơr cái Vela 2007 2007 1 Hư hỏng

50 Máy thở người lớn, trẻ em Puritan Bennett
840 Convidien Máy PB840 Ai len Convidien 2016 2016 1 Hư hỏng

51 Máy thở người lớn, trẻ em Puritan Bennett
840 Convidien Máy PB840 Ai len Convidien 2016 2016 1 Hư hỏng

52 Máy thở người lớn, trẻ em Puritan Bennett
840 Convidien Máy PB840 Ai len Convidien 2016 2016 1 Hư hỏng

53 Máy truyền dịch -Model :TE112 cái TE112 Nhật bản Terumo 2007 2007 1 Hư hỏng
54 Máy truyền dịch -Model :TE112 cái TE112 Nhật bản Terumo 2007 2007 1 Hư hỏng

55 Máy dich truyền tự động Terumo
corporation TE 112 cái TE112 Nhật bản Terumo 2012 2012 1 Hư hỏng

56 Monitor Li fe seopei/BSM230 cái Nhật bản 2004 2004 1 Hư hỏng

57 Monitor theo dõi bệnh nhân 4 kênh gắn
tường Dash 4000 Cái Dash 4000 USA GE 2014 2014 1 Hư hỏng

58 Máy monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số
SureSings VM8 Chiếc VM8 Mỹ Philips 2015 2015 1 Hư hỏng

59 Máy monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số
SureSings VM8 Chiếc VM8 Mỹ Philips 2015 2015 1 Hư hỏng

60 Máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số
B40 GE Healthcare Cái B40 Trung Quốc GE Healthcare 2015 2015 1 Hư hỏng

61 Monitor Bộ B40 Mỹ GE 2015 2015 1 Hư hỏng
62 Máy sắc thuốc bắc 16 bếp ST-16 Cái ST-16 Việt Nam 2017 2017 1 Hư hỏng

63 Tủ pha chế dược phẩm vô trùng cách ly HPI Cái Việt Nam HPI 2015 2015 1 Hư hỏng

64 Kính hiển vi sinh học CX31-OLYMPUS cái CX31 Philìpin OLYMPUS 2007 2007 1 Hư hỏng

65 Kính hiển vi quang học 2 mắt Ser - B
Hospitex cái  Ser - B Italy Hospitex 2009 2009 1 Hư hỏng

66 Đèn mổ hai chóa/Aurinio H140 cái H100/H140 Đức TRILUX 2011 2011 1 Hư hỏng
67 Đèn mổ hai chóa/Aurinio H140 cái H100/H140 Đức TRILUX 2011 2011 1 Hư hỏng
68 Đèn mổ hai chóa/Aurinio H140 cái H100/H140 Đức TRILUX 2011 2011 1 Hư hỏng
69 Quầy tạp hóa Cái Việt Nam 2014 2014 1 Hư hỏng
70 Quầy giải khát và nhà bán vé Quầy Việt Nam 2015 2015 1 Hư hỏng
71 Khung lưới sắt ốt tạp hóa T3 m2 Việt Nam 2015 2015 91 Hư hỏng
72 Điều hòa tủ Media 28,000BTU Cái Việt Nam MFS2-28CR 2014 2014 1 Hư hỏng
73 Điều hòa nhiệt độ Mitsubishi 12000BTU Bộ Nhật Bản Mitsubishi 2014 2014 1 Hư hỏng
74 Điều hòa Panasonic 12 000BTU bộ Thái lan Panasonic 2012 2012 1 Hư hỏng

75 Điều hòa Panasonic 12 000BTU
NS/2426052339 bộ Thái lan Panasonic 2012 2012 1 Hư hỏng

76 Điều hòa Panasonic A9 NKH-8 9000BTU bộ Malayxia Panasonic 2012 2012 1 Hư hỏng

77 Máy điều hòa Panasonic 18.000BTU1 bộ Malaysia Panasonic 2012 2012 1 Hư hỏng

78 Điều hòa Panasonic C12 NKH 12.000BTU bộ Malaysia Panasonic 2013 2013 1 Hư hỏng

79 Điều hòa Panasonic 12000BTU Cái Thái lan Panasonic 2015 2016 1 Hư hỏng

80 Quạt làm mát không khí Daikio DK 10000A Cái Việt Nam Daikio 2016 2016 1 Hư hỏng

81 Quạt làm mắt không khí Daikio DK 10000A Cái Việt Nam Daikio 2016 2016 1 Hư hỏng

82 Tủ lạnh Panasonic Cái Nhật Bản 2014 2014 1 Hư hỏng

83 Tủ lạnh 2 cánh 395 lít RVD470PGV3
Hitachi Bộ Thái Lan Hitachi 2016 2016 1 Hư hỏng

84 Tủ lạnh 2 cánh 395 lít RVD470PGV3
Hitachi Bộ Thái Lan Hitachi 2016 2016 1 Hư hỏng

85 Tủ lạnh 2 cánh 395 lít RVD470PGV3
Hitachi Bộ Thái Lan Hitachi 2016 2016 1 Hư hỏng

TT TÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Đơn vị
tính Model Nhãn hiệu Nước SX Năm SX Năm đưa

vào SD
Số

lượng
Tình
trạng

1 2 4 6 7 8 9 10 11 15

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



86 Tủ lạnh 2 cánh 395 lít RVD470PGV3
Hitachi Bộ Thái Lan Hitachi 2016 2016 1 Hư hỏng

87 Bàn tủ bán hàng 2 mặt (1,6x0,8x0,75m) bịt
tôn xung quanh, phía trước cánh cửa Bộ Việt Nam 2016 2016 1 Hư hỏng

88 Máy Photo Fuji Xerox DC V2060 CPS
Dadf E Cái Fuji Xerox Trung Quốc 2017 2017 1 Hư hỏng

89 Máy vi tính lắp ráp linh kiện bộ Việt Nam 2012 2012 1 Hư hỏng
90 Máy vi tính FPT ELEAD LQ20.8SD Bộ LQ20.8SD FPT Việt Nam 2020 2021 1 Hư hỏng
91 Máy vi tính FPT ELEAD LQ20.8SD Bộ LQ20.8SD FPT Việt Nam 2020 2021 1 Hư hỏng
92 Máy vi tính Dell Inspiron 3647SF Bộ Dell Trung Quốc 2015 2016 1 Hư hỏng
93 Máy vi tính xách tay ASUS Cái K555L Trung Quốc 2015 2015 1 Hư hỏng
94 Máy vi tính Dell Vostro 3800 ST Bộ Dell Trung Quốc 2015 2016 1 Hư hỏng

95 Máy tính Đông Nam Á Socket 1156
TCHC bộ Trung Quốc 2012 2012 1 Hư hỏng

96 Máy vi tính FPT ELEAD LQ20.8SD Bộ LQ20.8SD FPT Việt Nam 2020 2021 1 Hư hỏng
97 Máy vi tính FPT ELEAD LQ20.8SD Bộ LQ20.8SD FPT Việt Nam 2020 2021 1 Hư hỏng
98 Máy tính Đông Nam Á Socket 1155 bộ Trung Quốc 2012 2012 1 Hư hỏng
99 Máy tính Đông Nam Á Socket 1155 bộ Trung Quốc 2012 2012 1 Hư hỏng

100 Máy vi tính FPT ELEAD LQ20.8SD Bộ LQ20.8SD FPT Việt Nam 2020 2021 1 Hư hỏng
101 Máy vi tính Dell 3800ST Bộ Dell Malayxia 2015 2016 1 Hư hỏng
102 Máy vi tính FPT ELEAD LQ20.8SD Bộ LQ20.8SD FPT Việt Nam 2020 2021 1 Hư hỏng

103 Máy tính xách tay Macbook Pro 256GB
MXK32SA/A (màu xám) Cái MXK32SA/A Macbook Pro Trung Quốc 2020 2020 1 Hư hỏng

104 Máy tính xách tay Asus VivoBook
D515UA-EJT (màu bạc) Cái VivoBook D515UA-EJTAsus Trung quốc 2021 2021 1 Hư hỏng

105 Máy tính để bàn Apple iMac MK142 Cái Apple Trung Quốc 2018 2018 1 Hư hỏng
106 Máy tính chủ IBM X3500797712A bộ Trung quốc 2008 2008 1 Hư hỏng

107 Máy tính chủ  IBM System X 3650 M4 bộ Trung Quốc 2013 2013 1 Hư hỏng

108 Máy vi tính FPT ELEAD LQ20.8SD Bộ LQ20.8SD FPT Việt Nam 2020 2021 1 Hư hỏng
109 Máy tính Đông Nam Á bộ Trung quốc 2011 2011 1 Hư hỏng
110 Máy tính Đông Nam Á bộ Trung quốc 2011 2011 1 Hư hỏng
111 Máy vi tính Đông Nam Á LGA 1150 Bộ Đông nam á Trung Quốc 2016 2016 1 Hư hỏng
112 Máy vi tính Đông Nam Á LGA 1150 Bộ Đông nam á Trung Quốc 2016 2016 1 Hư hỏng

113 Máy quét mã vạch Datalogic QW 2100 cái Mỹ 2013 2013 1 Hư hỏng

114 Máy quét mã vạch Datalogic QW 2100 cái Mỹ 2013 2013 1 Hư hỏng

115 Máy quét mã vạch Datalogic QW 2100 cái Mỹ 2013 2013 1 Hư hỏng

116 Máy vi tính lắp ráp linh kiện bộ Việt Nam 2012 2012 1 Hư hỏng
117 Máy tính FPT ELEAD M526 Bộ Việt Nam 2014 2014 1 Hư hỏng
118 Máy tính FPT ELEAD M526 Bộ Việt Nam 2014 2014 1 Hư hỏng
119 Máy vi tính lắp ráp linh kiện bộ Việt Nam 2012 2012 1 Hư hỏng

120 Máy vi tính lắp ráp GA H110 SK 1151 Bộ GA Trung Quốc 2017 2017 1 Hư hỏng

121 Máy in Laser Canon LBP 252DW Cái Canon Trung Quốc 2016 2016 1 Hư hỏng
122 Máy in Laser Canon LBP 2900 Cái Canon Trung Quốc 2016 2016 1 Hư hỏng
123 Máy in Laze Canon LBP M252DN Cái Canon Philipin 2017 2017 2 Hư hỏng
124 Máy vi tính Đông Nam Á LGA 1150 Bộ Đông nam á Trung Quốc 2016 2016 1 Hư hỏng
125 Máy tính FPT ELEAD M526 Bộ Việt Nam 2014 2014 1 Hư hỏng

126 Máy vi tính lắp ráp Asus H81 SSD 1155 Cái Asus Trung Quốc 2016 2016 1 Hư hỏng

127 Máy vi tính lắp ráp GA H81 SK 1155 Bộ GA Trung Quốc 2016 2017 2 Hư hỏng

128 Máy tính để bàn Dell Inspiron 3268SF
70126165 Bộ Dell Malaysia 2018 2018 1 Hư hỏng

129 Máy in laser đen trắng HP M404DN Cái M404DN HP Philippines 2020 2021 1 Hư hỏng
130 Máy in Laser Canon LBP 252DW Cái Canon Trung Quốc 2016 2016 1 Hư hỏng
131 Máy in Laze Canon LBP M252DN Cái Canon Philipin 2017 2017 1 Hư hỏng
132 Máy in LaserJet Canon LBP2900 Cái Canon Trung Quốc 2018 2018 1 Hư hỏng

133 Máy in Canon Image CLASS MF 4320D cái Canon Việt Nam 2010 2010 1 Hư hỏng

134 Máy chấm công Ronald Jack X958A Cái Ronald Jack Malaysia 2017 2017 2 Hư hỏng
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135 Máy tính bàn ( PC computer) lắp ráp linh
kiện bộ Việt Nam 2013 2013 1 Hư hỏng

136 Máy tính FPT ELEAD M526 Bộ Việt Nam 2014 2014 1 Hư hỏng
137 Máy tính FPT ELEAD M526 Bộ Việt Nam 2014 2014 1 Hư hỏng
138 Máy Scan HP 3000 S2 L273A Cái HP Trung Quốc 2016 2017 1 Hư hỏng
139 Máy vi tính FPT 041011304 bộ Việt nam 2012 2012 1 Hư hỏng
140 Máy chấm công Ronald Jack X958C Cái Ronald Jack Malaysia 2017 2017 4 Hư hỏng
141 Máy vi tính Đông Nam Á Bộ LGA 1150 Trung Quốc 2015 2015 1 Hư hỏng

142 Máy vi tính Đông Nam Á Soket 1155
G3250 Bộ Đông nam á Trung Quốc 2016 2016 1 Hư hỏng

143 Máy in LaserJet Canon LBP2900 Cái Canon Trung Quốc 2018 2018 1 Hư hỏng

144 Máy vi tính lắp ráp GA H81 SSD 1155 Bộ GA Trung Quốc 2016 2017 2 Hư hỏng

145 Máy vi tính HP Pavilion 251-A22L Bộ 251-A22L Trung Quốc 2015 2015 2 Hư hỏng
146 Máy vi tính Đông Nam Á Cái LGA 1150 Trung Quốc 2015 2015 1 Hư hỏng

147 Máy tính để bàn Dell Inspiron 3268SF
70126165 Bộ Dell Malaysia 2018 2018 1 Hư hỏng

148 Máy in laser đen trắng HP M404DN Cái M404DN HP Philippines 2020 2021 1 Hư hỏng
149 Máy vi tính Đông Nam Á LGA 1150 Bộ Đông nam á Trung Quốc 2015 2016 1 Hư hỏng

150 Máy tính để bàn Dell Inspiron 3268SF
70126165 Bộ Dell Malaysia 2018 2018 2 Hư hỏng

151 Máy in laser đen trắng HP M404DN Cái M404DN HP Philippines 2020 2021 1 Hư hỏng
152 Máy tính FPT ELEAD M526 Bộ Việt Nam 2014 2014 1 Hư hỏng
153 Máy vi tính FPT Lead M526 Bộ M526 Trung Quốc 2015 2015 1 Hư hỏng
154 Máy vi tính Đông Nam Á Bộ LGA 1150 Trung Quốc 2015 2015 2 Hư hỏng
155 Máy vi tính lắp ráp GA H81 SK 1150 Bộ GA Trung Quốc 2017 2017 2 Hư hỏng
156 Máy vi tính lắp ráp GA H81 SK 1150 Bộ GA Trung Quốc 2017 2017 1 Hư hỏng

157 Máy vi tính lắp ráp GA H110 SK 1150 Bộ GA Trung Quốc 2017 2017 1 Hư hỏng

158 Máy tính bàn ( PC computer) lắp ráp linh
kiện bộ Việt Nam 2013 2013 1 Hư hỏng

159 Máy vi tính Đông Nam Á Cái LGA 1150 Trung Quốc 2015 2015 2 Hư hỏng
160 Máy in HP Laserjet Pro M402D Cái HP Philipin 2016 2017 1 Hư hỏng
161 Máy in laser đen trắng HP M404DN Cái M404DN HP Philippines 2020 2021 1 Hư hỏng
162 Máy vi tính Đông Nam Á Bộ LGA 1150 Trung Quốc 2015 2015 1 Hư hỏng
163 Máy tính Đông Nam á E5300 bộ Việt Nam 2010 2010 1 Hư hỏng
164 Máy In Laze HP M4010 cái Việt Nam 2013 2013 1 Hư hỏng
165 Máy tính Đông Nam Á Socket 1155 bộ Việt Nam 2012 2012 1 Hư hỏng

166 Máy vi tính Đông Nam Á Soket 1155
G3250 Bộ Đông nam á Trung Quốc 2016 2016 1 Hư hỏng

167 Máy vi tính Đông Nam Á Soket 1155
G3250 Bộ Đông nam á Trung Quốc 2016 2016 1 Hư hỏng

168 Máy vi tính Đông Nam Á Soket 1155
G3250 Bộ Đông nam á Trung Quốc 2016 2016 1 Hư hỏng

169 Máy vi tính Đông Nam Á Soket 1155
G3250 Bộ Đông nam á Trung Quốc 2016 2016 1 Hư hỏng

170 Máy In Laze HP M4010 cái Việt Nam 2013 2013 1 Hư hỏng
171 Máy vi tính Đông Nam Á LGA 1150 Bộ Đông nam á Trung Quốc 2016 2016 1 Hư hỏng
172 Máy vi tính Đông Nam Á LGA 1150 Bộ Đông nam á Trung Quốc 2016 2016 1 Hư hỏng
173 Máy vi tính Đông Nam Á LGA 1150 Bộ Đông nam á Trung Quốc 2016 2016 1 Hư hỏng
174 Máy vi tính Đông Nam Á LGA 1150 Bộ Đông nam á Trung Quốc 2016 2016 1 Hư hỏng
175 Máy vi tính để Elead T11 bộ Trung quốc 2010 2010 1 Hư hỏng
176 Máy vi tính để Elead T11 bộ Trung quốc 2010 2010 1 Hư hỏng
177 Máy tính FPT ELEAD M526 Bộ Việt Nam 2014 2014 1 Hư hỏng
178 Máy in Laze Canon LBP 252DW Cái Canon Trung Quốc 2016 2016 1 Hư hỏng
179 Máy vi tính Đông Nam Á LGA 1150 Bộ Đông nam á Trung Quốc 2016 2016 1 Hư hỏng
180 Máy vi tính lắp ráp linh kiện bộ Việt Nam 2012 2012 1 Hư hỏng

181 Máy in laser đen trắng HP M404DN Cái M404DN HP Philippines 2020 2021 1 Hư hỏng

182 Máy tính FPT ELEAD M526 Bộ Việt Nam 2014 2014 1 Hư hỏng

183 Máy tính Đông Nam Á bộ Việt Nam 2008 2008 1 Hư hỏng

184 Máy vi tính FPT Lead M526 Bộ M526 Trung Quốc 2015 2015 1 Hư hỏng

TT TÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Đơn vị
tính Model Nhãn hiệu Nước SX Năm SX Năm đưa

vào SD
Số

lượng
Tình
trạng

1 2 4 6 7 8 9 10 11 15

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-22T08:42:06+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	Kèm theo văn bản số 3086/TM-BV của BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN




